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STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Ngành học 

1 DTS255D140201291 SÙNG MINH HỶ 03/06/2006 Nam Giáo dục Mầm non 

2 DTS255D140201565 NGUYỄN ĐỨC QUANG 15/10/2007 Nam Giáo dục Mầm non 

3 DTS255D140201337 LÒ THÙY LINH 10/06/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

4 DTS255D140201538 MA ÁNH PHƯƠNG 26/08/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

5 DTS255D140201110 LÊ THỊ THU DIỆP 20/02/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

6 DTS255D140201237 LÒ THỊ HỒNG 20/01/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

7 DTS255D140201543 GIÀNG THÙY PHƯƠNG 12/06/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

8 DTS255D140201614 LÙ THỊ ÁNH TUYẾT 12/01/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

9 DTS255D140201604 ĐINH THỊ THỦY TIÊN 25/07/2006 Nữ Giáo dục Mầm non 

10 DTS255D140201480 BÙI THỊ THẢO NGUYÊN 25/12/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

11 DTS255D140201004 LƯỜNG THỊ AN 31/07/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

12 DTS255D140201748 HOÀNG THỊ MINH TRANG 24/12/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

13 DTS255D140201956 LÒ THỊ THU HƯƠNG 05/11/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

14 DTS255D140201957 PHÀNG THỊ DỦ 28/12/2006 Nữ Giáo dục Mầm non 

15 DTS255D140201514 
NGUYỄN THỊ HỒNG 

NHUNG 
04/04/2006 Nữ Giáo dục Mầm non 

16 DTS255D140201306 PHAN THỊ HƯƠNG LAN 30/03/2006 Nữ Giáo dục Mầm non 

17 DTS255D140201382 HOÀNG THỊ PHƯƠNG LY 03/01/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

18 DTS255D140201208 VƯƠNG THỊ HẬU 16/11/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

19 DTS255D140201694 ĐƯỜNG MAI THƯƠNG 28/01/2005 Nữ Giáo dục Mầm non 

20 DTS255D140201457 BẾ THỊ NGẦN 20/06/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

21 DTS255D140201155 LĂNG THỊ ANH GIANG 30/01/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

22 DTS255D140201190 VÂN NHẬT HẢO 22/07/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

23 DTS255D140201103 MA THỊ BÍCH DIỄM 21/11/2006 Nữ Giáo dục Mầm non 

24 DTS255D140201613 TẰNG THỊ TUYẾT 14/07/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

25 DTS255D140201320 VƯƠNG THỊ LÀNH 29/07/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

26 DTS255D140201630 MA THỊ HƯƠNG THẢO 18/12/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

27 DTS255D140201766 LƯỜNG THỊ ƯƠNG 21/07/2006 Nữ Giáo dục Mầm non 

28 DTS255D140201325 NGUYỄN THỊ LỆ 22/10/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

29 DTS255D140201768 MA THẢO VÂN 19/10/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 



30 DTS255D140201249 LƯU THỊ THU HUYỀN 19/06/2006 Nữ Giáo dục Mầm non 

31 DTS255D140201791 GIÀNG THỊ XOA 05/12/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

32 DTS255D140201252 LÒ THỊ HUYỀN 10/04/2006 Nữ Giáo dục Mầm non 

33 DTS255D140201462 VI HỒNG NGỌC 30/12/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

34 DTS255D140201754 RƠ MAH H' TRISH 03/03/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

35 DTS255D140201195 LƯƠNG MỸ HẰNG 01/10/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

36 DTS255D140201326 LÒ THỊ HỒ LỆ 10/08/2006 Nữ Giáo dục Mầm non 

37 DTS255D140201377 LÒ THỊ LƯƠNG 21/01/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

38 DTS255D140201435 PHÀNG THỊ VÀNG NÊNH 13/11/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

39 DTS255D140201520 THÙNG THỊ KHÁNH NHƯ 20/11/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

40 DTS255D140201009 HÀ THỊ PHƯƠNG ANH 17/03/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

41 DTS255D140201101 THÀO THỊ DI 08/02/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

42 DTS255D140201569 LÒ HỒNG QUYÊN 10/12/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

43 DTS255D140201635 NGUYỄN THỊ THẢO 11/03/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

44 DTS255D140201714 LÃ QUỲNH TRANG 13/08/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

45 DTS255D140201099 DƯƠNG THỊ CHỨ 08/02/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

46 DTS255D140201245 NÔNG THỊ HUẾ 05/10/2006 Nữ Giáo dục Mầm non 

47 DTS255D140201482 TRẦN THỊ THU NGUYỆT 07/12/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

48 DTS255D140201665 HOÀNG HOÀI THU 08/08/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

49 DTS255D140201012 HÀ THỊ LAN ANH 27/01/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

50 DTS255D140201068 HOÀNG KIM CÚC 29/06/2006 Nữ Giáo dục Mầm non 

51 DTS255D140201321 HÀ THỊ QUẾ LÂM 12/07/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

52 DTS255D140201411 PHÀN LỞ MẨY 07/06/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

53 DTS255D140201507 RƠ MAH H' NHÍU 05/11/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

54 DTS255D140201528 HOÀNG THỊ NGỌC OANH 15/10/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

55 DTS255D140201579 LƯỜNG THÚY QUỲNH 25/11/2006 Nữ Giáo dục Mầm non 

56 DTS255D140201591 GIÀNG THỊ SINH 30/09/2006 Nữ Giáo dục Mầm non 

57 DTS255D140201594 PHÀNG THỊ SỦ 29/06/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

58 DTS255D140201076 HOÀNG YẾN CHI 17/04/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

59 DTS255D140201077 HÀ KIM CHI 23/09/2006 Nữ Giáo dục Mầm non 

60 DTS255D140201272 LỤC THỊ MAI HƯƠNG 01/01/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

61 DTS255D140201397 HOÀNG THỊ HIỀN MAI 10/01/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

62 DTS255D140201428 GIÀNG THỊ MỶ 15/09/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

63 DTS255D140201108 QUÀNG THỊ DIỆN 28/10/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

64 DTS255D140201152 HÀ THỊ GIANG 20/01/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

65 DTS255D140201238 ĐINH THỊ HỒNG 03/02/2006 Nữ Giáo dục Mầm non 

66 DTS255D140201761 MA THỊ TỐ UYÊN 09/10/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

67 DTS255D140201097 CÀ THỊ CHUYÊN 28/09/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

68 DTS255D140201440 TÒNG THỊ NGA 16/11/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

69 DTS255D140201239 LÒ THỊ HỒNG 16/07/2006 Nữ Giáo dục Mầm non 



70 DTS255D140201391 LỲ THÙY LÝ 23/08/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

71 DTS255D140201637 HÀ THỊ THẢO 27/02/2006 Nữ Giáo dục Mầm non 

72 DTS255D140201258 SẰM KHÁNH HUYỀN 22/12/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

73 DTS255D140201412 LỒ TẢ MẨY 15/03/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

74 DTS255D140201404 SÙNG THỊ MAI 23/07/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

75 DTS255D140201170 QUÁCH THỊ THU HÀ 09/09/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

76 DTS255D140201470 LÒ THỊ NGỌC 07/01/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

77 DTS255D140201479 LÒ THỊ NGUYÊN 18/08/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

78 DTS255D140201354 LÝ THỊ NGỌC LINH 08/08/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

79 DTS255D140201798 HOÀNG HẢI YẾN 19/09/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

80 DTS255D140201357 BÀN THỊ LAN LINH 20/08/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

81 DTS255D140201563 SÙNG Y PHƯỢNG 06/12/2006 Nữ Giáo dục Mầm non 

82 DTS255D140201794 BÀN THỊ XUÂN 13/05/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

83 DTS255D140201282 HOÀNG THỊ LINH HƯƠNG 20/10/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

84 DTS255D140201698 NÔNG THỊ THƯƠNG 01/05/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

85 DTS255D140201064 HỜ THỊ CỞ 30/03/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

86 DTS255D140201244 HỨA THỊ ÚT HUÊ 04/12/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

87 DTS255D140201388 TRẦN THỊ KHÁNH LY 09/08/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

88 DTS255D140201668 NÔNG THỊ DIỆU THU 03/11/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

89 DTS255D140201669 LỘC MINH THU 06/08/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

90 DTS255D140201742 NỊNH THỊ TRANG 10/12/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

91 DTS255D140201216 HỨA THỊ HIỀN 05/08/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

92 DTS255D140201487 NÔNG ÁNH NGUYỆT 11/04/2006 Nữ Giáo dục Mầm non 

93 DTS255D140201851 SỘNG THỊ NHUNG 11/06/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

94 DTS255D140201852 VỪ THỊ XÊNH 08/05/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

95 DTS255D140201869 HOÀNG THỊ LIỄU 15/12/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

96 DTS255D140201883 DƯƠNG THỊ THANH VÂN 21/06/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

97 DTS255D140201914 BÙI THỊ KIM CHI 30/10/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

98 DTS255D140201919 SÙNG THỊ MỶ 17/07/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

99 DTS255D140201870 HOÀNG HÀ YÊN 18/04/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

100 DTS255D140201641 NÔNG THỊ THANH THẢO 22/02/2006 Nữ Giáo dục Mầm non 

101 DTS255D140201222 LỘC THỊ HOA 13/01/2006 Nữ Giáo dục Mầm non 

102 DTS255D140201413 LỲ PHÌ MÉ 11/11/2005 Nữ Giáo dục Mầm non 

103 DTS255D140201486 LÝ ÁNH NGUYỆT 30/07/2005 Nữ Giáo dục Mầm non 

104 DTS255D140201932 TRIỆU THÙY LINH 24/08/2005 Nữ Giáo dục Mầm non 

105 DTS255D140201027 HÀ PHƯƠNG ANH 05/01/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

106 DTS255D140201260 PHẠM KHÁNH HUYỀN 20/10/2005 Nữ Giáo dục Mầm non 

107 DTS255D140201672 NGUYỄN THỊ THÙY 03/10/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

108 DTS255D140201224 LÊ THỊ THANH HOA 25/06/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

109 DTS255D140201937 HÀ THỊ LINH 13/07/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 



110 DTS255D140201857 VŨ THỊ YẾN CHI 08/10/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

111 DTS255D140201879 TRẦN THỊ BẢO TRÂM 20/08/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

112 DTS255D140201123 VŨ THỊ THÙY DUNG 05/06/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

113 DTS255D140201773 HÀ THỊ YẾN VI 01/09/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

114 DTS255D140201018 NGUYỄN THỊ KIM ANH 28/09/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

115 DTS255D140201661 NÔNG THỊ KIM THOA 11/10/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

116 DTS255D140201686 TRẦN LÊ MINH THƯ 27/11/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

117 DTS255D140201261 NGÔ VŨ THẢO HUYỀN 12/08/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

118 DTS255D140201570 NGUYỄN THỊ ÁNH QUYÊN 04/07/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

119 DTS255D140201305 NGUYỄN THỊ THANH LAM 03/12/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

120 DTS255D140201925 NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN 17/10/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

121 DTS255D140201615 LIỄU THỊ ÁNH TUYẾT 21/06/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

122 DTS255D140201499 NGỤY TỐ NHI 30/10/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

123 DTS255D140201831 ĐỖ THỊ THẢO NGUYÊN 30/10/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

124 DTS255D140201649 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 10/11/2007 Nữ Giáo dục Mầm non 

 

Mọi thắc mắc, Tân Sinh viên K60 liên hệ PGS. TS Đinh Đức Hợi – Phó 

Trưởng khoa, SĐT: 0915.943.456. 
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